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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

Đợt XII - Năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ SƠN LA 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y – Dược, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 18 cá nhân; cấp 

thay đổi Phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, 

chữa bệnh cho 04 cá nhân (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà) được cấp chứng chỉ nghề khám bệnh, chữa bệnh có 

tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật về 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Hội đồng Tư vấn hành nghề Y, tổ thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại 

chứng chỉ hành nghề và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD, Hoài. 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 Trần Thanh Bình 

 



DANH SÁCH CẤP, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỢT XII – NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 902  /QĐ-SYT ngày  30/9/2022 của Sở Y tế) 

 

1. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh 

 

TT 
Họ tên Ngày sinh Địa chỉ 

Văn bằng 

CM 
Phạm vi HĐCM Số 

CCHN 

1 LÒ VĂN LÂM 01/5/1987 

Xã Viêng Lán, huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La  Bác sỹ đa khoa  Khám chữa bệnh đa khoa  7645 

2 VŨ CÔNG TRƯỜNG 19/12/1992 

Phường Chiềng An, 

thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La  Bác sỹ đa khoa  Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  7646 

3 HOÀNG THỊ ĐÔNG 25/8/1997 

Xã Chiềng Pha, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La Điều dưỡng  

Thực hiện theo TTLT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y  7648 

4 HÀ TRUNG HIẾU 17/8/1992 

Thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La  Bác sỹ đa khoa  Khám chữa bệnh đa khoa  7649 

5 LƯỜNG VĂN THƯ 16/3/1999 
Xã Nậm Ty, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La Điều dưỡng  

Thực hiện theo TTLT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y  7650 



3 

 

 

 

TT 
Họ tên Ngày sinh Địa chỉ 

Văn bằng 

CM 
Phạm vi HĐCM Số 

CCHN 

6 LÝ VĂN TIẾN 12/3/1994 
Xã Tân Lang, huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La  Bác sỹ đa khoa  Khám chữa bệnh đa khoa  7651 

7 HOÀNG VĂN ĐẠT 15/11/1990 

Xã Mường Giàng, 

huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La Bác sỹ đa khoa  Khám chữa bệnh đa khoa  7653 

8 NGUYỄN PHÚC HIẾU 22/2/1996 

Thị trấn Nông trường 

Mộc Châu, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La  

Trung cấp Kỹ 

thuật xét 

nghiệm Y học Kỹ thuật viên xét nghiệm 7654 

9 TRẦN THỊ ĐỨC HIỀN 07/5/1999 

Phường Chiềng Lề, 

thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La  

Cử nhân hộ 

sinh 

Thực hiện theo TTLT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y  7655 

10 BẠC CẦM KHÁNH 21/4/1997 

Xã Mường Khiêng, 

huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La  Điều dưỡng  

Thực hiện theo TTLT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y  7644 

11 DƯƠNG THỊ BÌNH MINH 06/9/1999 

Thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La  Điều dưỡng  

Thực hiện theo TTLT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y  7660 



4 

 

 

 

TT 
Họ tên Ngày sinh Địa chỉ 

Văn bằng 

CM 
Phạm vi HĐCM Số 

CCHN 

12 PHẠM HOÀNG NGUYÊN 19/11/2000 

Thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La  Điều dưỡng  

Thực hiện theo TTLT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y  7661 

13 ĐINH VĂN TUẤN 23/2/1994 

Xã Tường Thượng, 

huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La  Điều dưỡng  

Thực hiện theo TTLT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y  7662 

14 QUÀNG THỊ HƯƠNG 13/5/1998 
Xã Đứa Mòn, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La Điều dưỡng  

Thực hiện theo TTLT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y  7800 

15 NGUYỄN NGỌC QUÝ 15/11/1990 

Phường Chiềng Sinh, 

Thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La Y sỹ đa khoa  

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ YHDP, Y sỹ.  7663 

16 CÀ THỊ THANH 14/9/1990 
Xã Hua La, Thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La Y sỹ đa khoa  

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ YHDP, Y sỹ.  7664 



5 

 

 

 

TT 
Họ tên Ngày sinh Địa chỉ 

Văn bằng 

CM 
Phạm vi HĐCM Số 

CCHN 

17 HẠNG A LO 20/5/2000 

Xã Làng Chếu, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La Điều dưỡng  

Thực hiện theo TTLT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y  7687 

18 LÙ A LẾNH 09/4/1999 
Xã Làng Chếu, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La Điều dưỡng  

Thực hiện theo TTLT 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên y  7670 

2. Danh sách cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh 

TT 
Họ tên Ngày sinh Địa chỉ 

Văn bằng 

CM 
Phạm vi HĐCM Số 

CCHN 

1 

NGÔ BẢO NGỌC 16/12/1994 

Thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La  

Cử nhân xét 

nghiệm Y học Chuyên khoa xét nghiệm 4558 

2 

PHẠM HẢI LONG 05/6/1988 

Thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La  

Cử nhân xét 

nghiệm Y học Chuyên khoa xét nghiệm 1078 

3 PHẠM VĂN TUYỀN 12/10/1986 

Xã Chiềng Mung, 

huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La Bác sỹ đa khoa  Khám chữa bệnh đa khoa  1319 



6 

 

 

 

TT 
Họ tên Ngày sinh Địa chỉ 

Văn bằng 

CM 
Phạm vi HĐCM Số 

CCHN 

4 NGUYỄN TIẾN HIẾU 20/5/1986 

Thị trấn Sông Mã, 

huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La  Bác sỹ đa khoa  Khám chữa bệnh đa khoa  1621 

Trên đây là danh sách cấp, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đợt XII - Năm 2022./. 
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